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GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

KS02 Khảo sát Địa hình III

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

DG01 Định giá xây dựng III

KS02 Khảo sát Địa hình III

QLDA Quản lý dự án III

DG01 Định giá xây dựng III

KS02 Khảo sát Địa hình III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

7 KS02 Nguyễn Văn Phúc 12/7/1987

KV5, P Trần Quang 

Diệu, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

215053865 27/10/2016
CA Bình 

Định

Trung cấp xây 

dựng cầu đường
Khảo sát Địa hình III

Công ty TNHH 

TVTK&XD TH 

An Bình

KS02 Khảo sát Địa hình III

PLGS
PL Giám sát thi công 

xây dựng
III

8 Phan Quãng Nghĩa 9/9/1985
 Mỹ Quang, Phù 

Mỹ, Tỉnh Bình Định
211868998

1 Võ Bình Long 3/2/1986

Hoài Xuân, Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211859208 13/11/2013
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 

TVXD Minh 

Khang

2 Trần Văn Tân 20/9/1991

TT Bồng Sơn, Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215125681 11/3/2020
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Công ty TNHH 

TVTK&XD Đại 

Thành

3 Hà Văn Thành 29/10/1983

3/10 Đô Đốc Bảo, 

An Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211736744 1/4/2013
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH 

TVTK&XD Đại 

Thành

4 Nguyễn Đức Bình 12/4/1987
TT Phù Mỹ, Phù 

Mỹ, Tỉnh Bình Định
215045477 3/10/2019

CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Công ty TNHH 

TVTK&XD TH 

An Bình

5
Phạm Hữu Hoàng 

Huy
16/8/1987

TT Phù Mỹ, Phù 

Mỹ, Tỉnh Bình Định
215029285 11/6/2013

CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Công ty TNHH 

TVTK&XD TH 

An Bình

6 Lê Hoài Thương 24/12/1991
Mỹ Thọ, Phù Mỹ, 

Tỉnh Bình Định
215227937 6/5/2014

CA Bình 

Định

Thạc sĩ kỹ thuật 

xây dựng công 

trình dân dụng và 

công nghiệp

Công ty TNHH 

TVTK&XD TH 

An Bình

24/12/2016
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Công ty TNHH 

TVTK&XD TH 

An Bình

1



Số TT Mã môn thi Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

9 PLGS Huỳnh Văn Tâm 12/3/1957

35 Tôn Đức Thắng, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

210933362 08/8/2018
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

XD Đồng Tâm

10 GS01 Bùi Văn Luận 01/8/1972

KV9, PNhơn Bình, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211350939 19/11/2010
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

XD Đồng Tâm

11 PLGS Huỳnh Nhật Toàn 13/6/1980

KV9, P NHơn 

Bình, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211677330 22/10/2010
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

XD Đồng Tâm

12 GS01 Nguyễn Đức Long 18/8/1983

Hoài Thanh Tây, 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211828028 24/7/2000
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

XD Đồng Tâm

13 GS06 Nguyễn Văn Tín 20/8/1983

Hoài Hảo, Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211822289 08/5/2017
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Công ty TNHH 

Thiên Ân

14 KS02 Nguyễn Hữu Tuân 05/01/1981

KV2, P Hải Cảng, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

215477466 04/12/2013
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Khảo sát Địa hình III

Công ty TNHH 

Lê Nguyễn

15 TK11 Võ Bá Nam 28/9/1989

KV2, P Thị Nại, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

215166118 31/01/2012
CA Bình 

Định
Kiến trúc sư

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III

Công ty CP 

TVTKXD 

Phương Việt

16 PLGS Lê Quốc Bảo 15/5/1985

Phước Hòa, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

211856532 27/6/2016
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II không cung cấp

17 DG01 Đỗ Văn Nhâm 01/6/1968

KV1, P Thị Nại, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211070880 02/5/2012
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Định giá xây dựng II không cung cấp

18 QLDA Trần Hoàng Anh 09/7/1991

KV5, P Ghềnh 

Ráng, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

215193444 05/8/2013
CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật cơ 

sở hạ tầng (cấp 

thoát nước)

Quản lý dự án III
Công ty TNHH 

Kiểu Việt

19 PLGS Phạm Nhựt Toàn 12/7/1976

88 Bùi Cẩm Hổ, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211530460
không cung 

cấp

CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

Hương Giang

20 PLGS Trương Dũng Chi 16/02/1984

52 Lý Thái Tổ, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211831704 23/01/2015
CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

TVXDTH Thành 

Vinh
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21 QLDA Trương Dũng Ca 18/12/1977

KV7, PNhơn Bình, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211530487 12/02/2008
CA Bình 

Định

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Quản lý dự án III

Công ty TNHH 

TVXDTH Thành 

Vinh

22 QLDA Trần Cao Son 20/02/1977

KV11, P Ngô Mây, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211537193 05/12/2011
CA Bình 

Định
Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án III

Phòng GD&ĐT 

Quy Nhơn

23 QLDA Võ Ngọc Dũng 21/10/1976

KV12, PNhơn 

Bình, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211515781 12/12/2018
CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Quản lý dự án III

Ban QLDA 

ĐTXD Quy 

Nhơn

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

25 DG01 Nguyễn Nhật Lai 28/3/1992

TT Tăng Bạt Hổ, 

Hoài Ân, Tỉnh Bình 

Định

215157872 12/8/2015
CA Bình 

Định

Kỹ sư thủy lợi - 

thủy điện
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH 

kTXD Bình Định

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

TK11
Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III

27 TK17 Trương Đăng Khoa 28/12/1984

Phước Nghĩa, Tuy 

Phước, Tỉnh Bình 

Định

211798207 27/8/2014
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH 

TVXD&MT 

Nam Phương

28 PLGS Trần Thanh Hoàng 10/5/1965

KV5, P Nguyễn 

Văn Cừ, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211437755 25/5/2020
CA Bình 

Định

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty CP 

KCN Sài Gòn - 

Nhơn Hội

29 PLTK Trang Hoàng Châu 25/12/1972

07 Nguyễn Cảnh 

Chân, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211374870 06/10/2011
CA Bình 

Định

Thạc sĩ công trình 

thủy
PL Thiết kế xây dựng III

Công ty TNHH 

TV Hoàng Dũng

24 Trần Thị Trúc Mai 20/12/1991

TT Tăng Bạt Hổ, 

Hoài Ân, Tỉnh Bình 

Định

215238821 31/5/2008
CA Bình 

Định

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng

Công ty TNHH 

Kiểu Việt

26 Nguyễn Hữu Duy 2/2/1993

KV7, P Đống Đa, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

215198105 14/6/2012
CA Bình 

Định
Kiến trúc sư

Công ty TNHH 

Kiểu Việt

3


